
11  

  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THỊ XÃ H M                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           TỈNH N A                                                                       

 Số: 01/2024/QĐST- HNGĐ                    H M, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

 VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 70/2021/TLST- HNGĐ ngày 12 tháng 10 

năm 2021 giữa:  

**  NNgguuyyêênn  đđơơnn::  AAnnhh  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  CChh,,  ssiinnhh  nnăămm  11997755..  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  KKhhốốii  PPhh  HH,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..    

**  BBịị  đđơơnn::  CChhịị  PPhhạạmm  TThhịị  NNgghh,,  ssiinnhh  nnăămm  11998800..  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  KKhhốốii  PPhh  HH,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

**  NNggưườờii  ccóó  qquuyyềềnn  llợợii  vvàà  nngghhĩĩaa  vvụụ  lliiêênn  qquuaann::  

11..  BBàà  MMạạcchh  TThhịị  MM,,  ssiinnhh  nnăămm  11995577..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  AA  QQuu,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

22..  BBàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  NNhh,,  ssiinnhh  nnăămm  11997744..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  HH  TThh,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

33..  CChhịị  HHồồ  TThhịị  TThh,,  ssiinnhh  nnăămm  11998877..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  QQuu  TT,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

44..  BBàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  QQuu,,  ssiinnhh  nnăămm  11996688..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  AA  QQuu,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

55..  BBàà  HHooàànngg  TThhịị  TThh11,,  ssiinnhh  nnăămm  11997722..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  TT,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

66..  CChhịị  NNgguuyyễễnn  TThhịị  VVâânn  HH,,  ssiinnhh  nnăămm  11999944..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  HH  HH,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,ttỉỉnnhh  NN  AA..  

77..  BBàà  HHooàànngg  TThhịị  OO,,  ssiinnhh  nnăămm  11996677..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  TT,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

88..  BBàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HH11,,  ssiinnhh  nnăămm  11996655..    

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  TT,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

99..  BBàà  LLêê  TThhịị  LL,,  ssiinnhh  nnăămm  11995599..    

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  PPhh,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..    

1100..  BBàà  HHồồ  TThhịị  NNhh,,  ssiinnhh  nnăămm  11996622..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  HH  PPhh,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..    

1111..  BBàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HH22,,  ssiinnhh  nnăămm  11997744..    

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  AA  QQuu,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..    

1122..  BBàà  CCaaoo  TThhịị  KK,,  ssiinnhh  nnăămm  11997766..  

TTrrúú  ttạạii::  TThhôônn  LL  HH,,  xxãã  QQuu  LL,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..    

1133..    ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  TThh,,  ssiinnhh  11995533..    

1144..  BBàà  LLêê  TThhịị  VV,,  ssiinnhh  11995511..  

CCùùnngg  ttrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  PPhh  HH,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

1155..  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  PPhh,,  ssiinnhh  nnăămm  11997722..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  QQuu  TTrr,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  
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1166..  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  TT,,  ssiinnhh  nnăămm  11997744..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  QQuu  TTrr,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

1177..  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  VVăănn  BB,,  ssiinnhh  nnăămm  11995577..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  PPhh,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  ttỉỉnnhh  NN  AA..  

1188..  ÔÔnngg  HHồồ  NNggọọcc  TTrr,,  ssiinnhh  nnăămm  11996633,,  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TThh  AA,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

1199..  AAnnhh  NNgguuyyễễnn  ĐĐứứcc  CCôônngg,,  ssiinnhh  nnăămm  11998800..  

Trú tại: Khối T Ph, phường Qu Ph, thị xã H M, tỉnh N A. 

2200..  ÔÔnngg  NNgguuyyễễnn  VVăănn  DD,,  ssiinnhh  nnăămm  11995555..  

Trú tại: Khối Th A, phường Qu Ph, thị xã H M, N A. 

2211..  ÔÔnngg  TTrrưươơnngg  CCôônngg  LL,,  ssiinnhh  nnăămm  11995577..  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TThh  AA,,  pphhưườờnngg  QQuu  PPhh,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA..  

2222..  CChhịị  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HH33,,  ssiinnhh  nnăămm  11998833  

TTrrúú  ttạạii::  KKhhốốii  TT  ĐĐ,,  pphhưườờnngg  QQuu  DD,,  tthhịị  xxãã  HH  MM,,  NN  AA. 

Căn cứ vào Điều 212; Điều 213, Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào Điều 55, 81, 82, 83 của luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ vào khoản 5 Điều 27 của nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn 

giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 

tháng 12 năm 2023.  

XÉT THẤY: 

 Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự ghi trong Biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2023 là 

hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo 

đức xã hội. 

 Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa Anh Nguyễn Quý Ch và chị Phạm 

Thị Ngh.  

2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân:  Anh Nguyễn Quý Ch và chị Phạm Thị Ngh thỏa 

thuận thuận tình ly hôn. 

--  VVềề  ccoonn  cchhuunngg::  AAnnhh  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  CChh  vvàà  cchhịị  PPhhạạmm  TThhịị  NNgghh  ccóó  0022  ccoonn  cchhuunngg  

llàà  cchhááuu  Nguyễn Quý B (Giới tính: Nam), sinh ngày 15/12/2000 và Nguyễn Quý 

Nh (Giới tính: Nam), sinh ngày 11/01/2006..  AAnnhh  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  CChh  vvàà  cchhịị  PPhhạạmm  

TThhịị  NNgghh  tthhốốnngg  nnhhấấtt::  Giao con chung Nguyễn Quý Nh ((GGiiớớii  ttíínnhh::  NNaamm)), sinh 

ngày 11/01/2006 cho chị Phạm Thị Ngh được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. 
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Anh Ch không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho chị Ngh vì chị Ngh chưa yêu 

cầu.  

Còn con chung là Nguyễn Quý B đã đủ 18 tuổi, trưởng thành ở với ai thì do 

con quyết định.  

AAnnhh  CChh  ccãã  qquuyyÒÒnn  đđii  llạạii  tthhăămm  nnoomm  cchhăămm  ssóócc  ccoonn  cchhuunngg  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  nnggăănn  

ccấấmm  ccảảmm  ttrrởở..  

Vì lợi ích mọi mặt của con chung, khi có lý do chính đáng hoặc có căn cứ 

theo quy định của pháp luật, khi có yêu cầu của một hoặc hai bên thì Tòa án có 

thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con 

- Về tài sản chung: Anh Nguyễn Quý Ch và chị Phạm Thị Ngh, ôônngg  NNgguuyyễễnn  

QQuuýý  PPhh,,  ôônngg  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  TT,,  ôônngg  NNgguuyyễễnn  VVăănn  BB..  ôônngg  HHồồ  NNggọọcc  TTrr,,  aannhh  NNgguuyyễễnn  

ĐĐứứcc  CCôônngg,,  ôônngg  NNgguuyyễễnn  VVăănn  DD,,  ôônngg  TTrrưươơnngg  CCôônngg  LL tự thỏa thuận phân chia 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: AAnnhh  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  CChh,,  cchhịị  PPhhạạmm  TThhịị  NNgghh,,  cchhịị  NNgguuyyễễnn  TThhịị  

HH33,,  ôônngg  NNgguuyyễễnn  QQuuýý  TThh  vvàà  bbàà  LLêê  TThhịị  VV,,  bbàà  MMạạcchh  TThhịị  MM,,  bbàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  NNhh;;  cchhịị  

HHồồ  TThhịị  TThh;;  bbàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  QQuu;;  bbàà  HHooàànngg  TThhịị  TThh11;;  cchhịị  NNgguuyyễễnn  TThhịị  VVâânn  HH,,  bbàà  

HHooàànnggTThhịị  OOaannhh;;  bbàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HH11,,bbàà  LLêê  TThhịị  LL;;  bbàà  HHồồ  TThhịị  NNhh,,  bbàà  NNgguuyyễễnn  TThhịị  

HH22,,  bbàà  CCaaoo  TThhịị  KK  đđãã  ttựự  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  pphhâânn  cchhiiaa  ccáácc  kkhhooảảnn  nnợợ  cchhuunngg  kkhhôônngg  yyêêuu  ccầầuu  

TTòòaa  áánn  ggiiảảii  qquuyyếếtt 

- Về án phí: Anh Nguyễn Quý Ch thỏa thuận chịu 150.000đ (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm về ly hôn. Được trừ vào số tiền 300.000 

đồng (Ba trăm  nghìn đồng) anh Ch đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số: 0003307 ngày 12/10/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H M, tỉnh N 

A. Trả lại cho anh Nguyễn Quý Ch số tiền 150.000 đồng tiền tạm ứng án phí. 

Trả lại cho chị Phạm Thị Ngh 11.520.000 đồng (Mười một triệu năm trăm 

hai mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí chia tài sản chung. Chị Ngh đã nộp 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 0003542 ngày 24/8/2022 của Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã H M, tỉnh N A 

Trả lại cho chị Nguyễn Thị H3 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) tiền tạm 

ứng án phí yêu cầu trả nợ. Chị Hướng đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số: 0003544 ngày 29/8/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H M, tỉnh N A. 

Trả lại cho chị Nguyễn Thị Vân H 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) tiền 

tạm ứng án phí yêu cầu trả nợ. Chị Huyền đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số: 0003526 ngày 19/7/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H M, 

tỉnh N A. 

Trả lại cho chị Hoàng Thị Th1 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) tiền tạm 

ứng án phí yêu cầu trả nợ. Chị Thủy đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số: 0003472 ngày 10/5/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H M, tỉnh N A. 
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Trả lại cho bà Nguyễn Thị Qu 1.587.000 đồng (Một triệu năm trăm tám 

mươi bảy ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí yêu cầu trả nợ. Bà Quế đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 0003474 ngày 10/5/2022 của Chi cục thi hành 

án dân sự thị xã H M, tỉnh N A. 

Trả lại cho chị Hồ Thị Th 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng) 

tiền tạm ứng án phí yêu cầu trả nợ. Chị Thường đã nộp theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số: 0003473 ngày 10/5/2022 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã H 

M, tỉnh N A. 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Nh 3.667.000 đồng (Ba triệu sáu trăm sáu mươi 

bảy ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí yêu cầu trả nợ. Bà Nhung đã nộp theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí số: 0003475 ngày 10/5/2022 của Chi cục thi hành án dân 

sự thị xã H M, tỉnh N A. 

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

Nơi nhận:                                                                              THẨM PHÁN 
- Các đương sự; 
- VKSND thị xã H M; 

- VKSND tỉnh N A; 

- TAND tỉnh N A;                                                                                                               

- Chi cục THA thị xã H M;                                                                                    

- UBND phường Qu Ph,t.x H M, NA (nơi ĐKKH);                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                    Nguyễn Hữu Huy 


